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I. MỤC TIÊU   
1. Kiến thức
· Nhận biết và phân tích được một số yếu tố của nhật ký, phóng sự, hồi ký như tính phi hư cấu và một số thủ pháp nghệ thuật: miêu tả, trần thuật, sự kết hợp chi tiết, sự kiện hiện thực với trải nghiệm, thái độ và đánh giá của người viết trong việc thể hiện chủ đề, tư tưởng, thông điệp của tác phẩm. 
· Đánh giá được tác động của tác phẩm với người đọc và xã hội.
· Phân biệt và biết cách sử dụng ngôn ngữ trang trọng và ngôn ngữ thân mật trong giao tiếp.
· Viết được bài văn nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí. 
· Biết trình bày (thuyết trình) về so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí. 
· Kính trọng và biết ơn những người có công với đất nước; sống nhân ái, có lí tưởng, ý thức sâu sắc về chủ quyền quốc gia, về tương lai của dân tộc.
2. Năng lực
a. Năng lực chung
· Năng lực tự học; năng lực giao tiếp và hợp tác, thảo luận, trao đổi trong khi làm việc nhóm, trình bày, phản hồi tích cực; năng lực giải quyết vấn đề: chủ động tìm hiểu tư liệu, đọc mở rộng (nguồn ngữ liệu trong Thư viện trường).
· Biết tạo lập các văn bản; biết tiếp nhận, đánh giá các văn bản văn học, các sản phẩm giao tiếp trong cuộc sống.
· Phát triển tư duy hình tượng và tư duy logic, góp phần hình thành học vấn căn bản của một người có văn hoá. 
b. Năng lực đặc thù
-   Năng lực ngôn ngữ:
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ: diễn đạt rõ ràng, cảm xúc, lập luận có cơ sở (rèn luyện các kĩ năng đọc, viết, nói và nghe); năng lực cảm thụ văn học (phân tích, so sánh phong cách, giọng điệu, điểm nhìn của người kể trong thể loại kí); Biết vận dụng kiến thức tiếng Việt và kiến thức về bối cảnh lịch sử, xã hội, triết học và quan niệm nhân sinh, thẩm mĩ để hiểu các văn bản khó hơn (dung lượng, độ phức tạp).
· Biết phân tích, đánh giá nội dung và đặc điểm nổi bật về hình thức biểu đạt của văn bản kí, nhất là những tìm tòi sáng tạo về ngôn ngữ, cách viết và kiểu văn bản kí. Học sinh có cách nhìn, cách nghĩ về con người và cuộc sống theo cảm quan riêng; thấy được vai trò và tác dụng của việc đọc đối với bản thân.
· Viết thành thạo kiểu văn bản nghị luận so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí để tiến tới kĩ năng nói và nghe về các đề tài gắn với đời sống xã hội; viết đúng quy trình, có kết hợp các phương thức biểu đạt, kiểu lập luận và yếu tố nghệ thuật; có chủ kiến về một vấn đề xã hội.
· Biết tranh luận về những vấn đề có quan điểm trái chiều; có thái độ cầu thị và văn hoá tranh luận phù hợp; có khả năng nghe thuyết trình và đánh giá được nội dung và hình thức biểu đạt của bài thuyết trình so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí; có hứng thú thể hiện chủ kiến, cá tính trong tranh luận; trình bày vấn đề khoa học một cách tự tin, có sức thuyết phục. Nói và nghe linh hoạt.
- Năng lực văn học
· Phân tích và đánh giá văn bản văn học dựa trên những hiểu biết về phong cách nghệ thuật và lịch sử văn học.
· Nêu được những nét tổng quát về lịch sử văn học dân tộc; một số giá trị nội dung và hình thức và vận dụng vào việc đọc tác phẩm văn học.
· Tạo lập được một số kiểu văn bản văn học thể hiện khả năng biểu đạt cảm xúc và ý tưởng bằng hình thức ngôn từ mang tính thẩm mĩ.
3. Phẩm chất	: 
· Hình thành và phát triển những phẩm chất: yêu nước, nhân ái, biết sẻ chia và yêu thương, chăm chỉ, trung thực và trách nhiệm; bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách và phát triển cá tính.
· Giúp học sinh khám phá bản thân và thế giới xung quanh, thấu hiểu và trân trọng con người, yêu quý cuộc sống, có đời sống tâm hồn phong phú, có quan niệm sống và ứng xử nhân văn: cảm thông với số phận và nghị lực của người khác. 
· Nhận thức trách nhiệm của bản thân trong việc lưu giữ ký ức, câu chuyện đời sống.
· Trân trọng giá trị lao động, yêu nghề, sống vinh thân từ tình cảm yêu nghề, tự hào về văn hóa truyền thống địa phương.
· Có tình yêu đối với tiếng Việt và văn học; có bản lĩnh, cá tính, có lí tưởng và hoài bão, biết giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá Việt Nam; có tinh thần hội nhập và ý thức công dân toàn cầu.
II.  THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị
· Phiếu học tập, bút dạ, giấy A0; tranh ảnh, video, sơ đồ, biểu bảng,
· Phương tiện ứng dụng CNTT hỗ trợ: Máy chiếu, hệ thống âm thanh, bảng phụ, . . . .
2. Học liệu: 
· Kế hoạch bài dạy, sách giáo khoa, sách giáo viên (nếu có)
· Sách đọc thêm tại Thư viện: Nhật kí Đặng Thùy Trâm (Đặng Thùy Trâm), Mãi mãi tuổi hai mươi (Nguyễn Văn Thạc), Nhật kí trong tù (Hồ Chí Minh), Hồi kí Trần Văn Khê (Trần Văn Khê), Hồi ức tuổi thơ (Văn Ngọc), Thương nhớ mười hai (Vũ Bằng), Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường), Người lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân), Cuộc chạy đua vào Nhà Trắng (Henry Kissinger), . . .; BáoVietnamnet - cuộc thi "Chuyện của những dòng sông” (diễn ra từ ngày 5/3 đến 30/6/2024) với chùm 5 bài Chìm nổi những phận sông (Trương Chí Hùng)
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. ĐỌC
1.1. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN
A. VĂN BẢN 1. NHẬT KÍ ĐẶNG THUỲ TRÂM (Đặng Thuỳ Trâm)
B. VĂN BẢN 2. KHÚC TRÁNG CA NHÀ GIÀN (XUÂN BA)
1.2. THỰC HÀNH ĐỌC HIỂU  
QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN NHẤT (Trích “Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử” − Võ Nguyên Giáp)
2. THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT
NGÔN NGỮ TRANG TRỌNG VÀ NGÔN NGỮ THÂN MẬT (Tiếp theo)
3. VIẾT 
VIẾT BÀI NGHỊ LUẬN SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ HAI TÁC PHẨM KÍ
4. NÓI VÀ NGHE 
TRÌNH BÀY VỀ SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ HAI TÁC PHẨM KÍ
[1 tiết: tiết 32]
1. HOẠT ĐỘNG 1: MỞ ĐẦU [5 phút]
a) Mục tiêu: 
- Thu hút sự chú ý, tạo hứng thú học tập; kết nối bài học trước; huy động tri thức và trải nghiệm để có tâm thế tiếp cận văn bản, từ đó nói và nghe theo văn bản đã viết. 
- Nắm được yêu cầu và mục đích của việc so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí; hiểu và vận dụng được các tiêu chí để so sánh, đánh giá nghệ thuật trần thuật của hai tác giả: Đặng Thùy Trâm và Ki-tô A-ya. Mở rộng kết nối thư viện qua mạng Internet (theo đường link) trên Báo điện tử Vietnamnet; tiếp cận, phân tích, so sánh, đánh giá về nội dung, hình thức của các văn bản trong chùm bài kí “Chìm nổi những phận sông” (Trương Chí Hùng). Nhận thức được giá trị nhân văn, tinh thần sống mạnh mẽ và cảm xúc chân thật trong các tác phẩm kí. 
b) Nội dung: GV tổ chức hoạt động cho HS chia sẻ một số hiểu biết, những ấn tượng về bài học. 
c) Sản phẩm: Câu trả lời, bài nói, trao đổi, tranh vẽ, bảng nhóm, tiểu phẩm, . . . của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
GV tổ chức trò chơi “Tìm đáp án đúng”
HS lần lượt trả lời 4 câu hỏi do GV đưa ra.









Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
HS làm việc cá nhân, tự tái hiện kiến thức
HS theo dõi phần trả lời và củng cố kiến thức













Bước 3: Báo cáo, thảo luận











Bước 4: Kết luận, nhận định
GV nhận xét, dẫn dắt vào bài mới. 
	[image: ]
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2. HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI [10 phút]
a) Mục tiêu: Nắm được những kiến thức cơ bản liên quan đến nội dung bài học. 
b) Nội dung: HS sử dụng SGK, tài liệu tham khảo, thảo luận, làm việc cá nhân… để hoàn thành các nhiệm vụ mà giáo viên định hướng. Qua đó, HS chắt lọc và tích luỹ kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng các phẩm chất quan trọng. 
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời, lời phản biện, bài nói, chia sẻ cảm xúc, sản phẩm cụ thể… của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	NV1: Định hướng học tập
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập: 
CH:Thế nào là trình bày về so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí?








CH: Để trình bày (thuyết trình) về so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí, chúng ta cần thực hiện những bước nào, cần chú ý những gì?


 Bước 2: HS thực hiện nhiệm vụ:
+ Gọi 2 HS lên bảng trả lời câu hỏi (dựa vào phần định hướng trong SGK)
+ GV quan sát, điều chỉnh theo định hướng.
 Bước 3: Báo cáo, thảo luận
+ HS theo dõi, củng cố kĩ năng.
Bước 4: Kết luận, nhận định




NV2: Thực hành NÓI và NGHE
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
CH: Em hãy nhắc lại trình tự 4 bước thực hành nói và nghe: chuẩn bị, tìm ý-lập dàn ý, nói và nghe, kiểm tra – chỉnh sửa (SGK, tập 1, tr. 41-21)
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ. (Dựa vào Kiến thức Ngữ văn - sgk)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Kết luận, nhận định

	I. Định hướng:
1). Khái niệm:[image: ]
2). Các bước thực hiện bài viết (để nói) và những lưu ý: 
[image: ]
II. Thực hành NÓI VÀ NGHE 
So sánh, đánh giá hai tác phẩm kí
[image: ]

	Làm mẫu: Trình bày về so sánh, đánh giá hai đoạn trích/ tác phẩm nhật kí
 Thực hành bước “Chuẩn bị” 
CH: Trước khi nói, các em cần chuẩn bị gì?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
Cần chuẩn bị:
-Aim: Bài nói nhằm mục đích gì?
-What: Nội dung bài nói là gì?
-Who: Đối tượng muốn hướng đến là ai?
-Where: Lựa chọn không gian để nói?
-When: Dự kiến thời gian trình bày bài nói?
-How: Dự kiến hình thức trình bày bài nói: thuyết trình truyền thống hay kết hợp với trình chiếu slide, hình ảnh, video,…? Em có dự kiến trước về mở đầu-kết thúc ấn tượng? Dự kiến những điều thú vị hoặc còn băn khoăn;  chuẩn bị về tâm thế, có ý thức hướng chuẩn về giọng nói; điều chỉnh về điệu bộ, cử chỉ, nét mặt,… cho phù hợp với bài nói?
Thực hành bước tìm ý, lập dàn ý:
Bài tập: (tr. 104-105, SGK, Ngữ văn 12, Cánh Diều)
Hãy so sánh nghệ thuật trần thuật của các tác giả qua hai đoạn trích Nhật kí Đặng Thùy Trâm (Đặng Thùy Trâm) và Một lít nước mắt (Ki-tô A-ya).

Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV yêu cầu HS thảo luận cặp/ đôi, trao đổi dàn ý bài thuyết trình để kiểm tra, góp ý cho nhau.
- HS tự kiểm tra lại kết quả, chuẩn bị sản phẩm (dàn ý) để trình bày. 





Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
+ HS thực hiện yêu cầu của GV trong thời gian 05 phút. Xong, trình bày DÀN Ý
+ HS khác quan sát, GV theo dõi, điều chỉnh.



Bước 3: Báo cáo, thảo luận


































Bước 4: Kết luận, nhận định





 Thực hành NÓI và NGHE
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập:
- Dựa trên Dàn ý đã chuẩn bị, hãy trình bày bài nói (Thực hiện trong 3-5 phút) 

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
+HS đại diện tổ 1 trình bày.
+Người nghe chú ý lắng nghe, ghi chép để góp ý vào cuối hoạt động.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
GV gọi cặp/ đôi khác lên chia sẻ những kinh nghiệm mà mình rút ra từ bài nói của nhóm bạn.

Bước 4: Kết luận, nhận định:
HS có thể tham khảo bài nói vào cuối tiết học



	 1. Chuẩn bị nói.

[image: ]




2. Tìm ý, lập dàn ý bài nói và chuyển thành bài nói 
[image: ]
a. Tìm ý (bằng cách trả lời các câu hỏi.)
-Đối tượng so sánh? : Nghệ thuật trần thuật
-Phạm vi so sánh?     : Hai đoạn trích
-Những chi tiết xung quanh nghệ thuật trần thuật (người trần thuật, nghệ thuật trần thuật, những điểm giống-khác và ý nghĩa của chúng trong hai đoạn trích Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm, Một lít nước mắt.)?
- Hiệu quả của nghệ thuật trần thuật ?
b. Lập dàn ý.
	Mở bài
	Nêu vấn đề: những điểm tương đồng và khác biệt trong nghệ thuật trần thuật qua hai đoạn trích nhật kí của Đặng Thuỳ Trâm và Ki-tô-A-ya.

	Thân bài
	-Phân tích đặc điểm người kể chuyện và nội dung hai đoạn trích:
+ Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm: tâm sự của nữ bác sĩ-chiến sĩ ở chiến tuyến trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.
+Một lít nước mắt: tâm sự của nữ sinh người Nhật Bản khi đối mặt với bệnh bại não.
-Phân tích những điểm giống và khác nhau trong nghệ thuật trần thuật:
+ Giống nhau: cùng sử dụng thủ pháp trần thuật kết hợp với miêu tả, bộc lộ nội tâm nhằm làm nổi bật những trải nghiệm, suy nghĩ và tâm trạng của mỗi tác giả.
+ Khác nhau: Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm thiên về quan sát và bộc lộ ước mơ, lí tưởng, tình cảm của người bác sĩ-chiến sĩ trên mặt trận; trong khi Một lít nước mắt tập trung ghi lại những trải nghiệm bệnh tật, giải thích cảnh ngộ, bộc lộ nỗi đau, tâm trạng cô đơn, cảm giác bất lực trước căn bệnh nan y.
-Phân tích những điểm giống và khác nhau trong lời trần thuật:
+ Giống nhau: lời văn trung thực, thành thật, mang nỗi niềm riêng tư, lôi cuốn.
+ Khác nhau: Nhật kí Đặng Thuỳ Trâm có lời văn nồng nhiệt, mãnh liệt trong khi Một lít nước mắt có lời văn tha thiết, xót xa, đầy xúc động
-Đánh giá hiệu quả về thủ pháp trần thuật: làm nổi bật những trải nghiệm, diễn biến tâm trạng, vẻ đẹp tâm hồn riêng của các chủ thể trần thuật.

	Kết bài
	Đánh giá khái quát: nghệ thuật trần thuật kết hợp với miêu tả, nghị luận và trữ tình góp phần thể hiện chân thực cuộc sống, vẻ đẹp nội tâm của hai tác giả, làm nên sức lôi cuốn mãnh liệt của hai đoạn trích/ cuốn nhật kí.


3. Trình bày bài nói.
3.1. So sánh, đánh giá hai đoạn trích nhật kí. 
Hãy so sánh nghệ thuật trần thuật của các tác giả qua hai đoạn trích Nhật kí Đặng Thùy Trâm (Đặng Thùy Trâm) và Một lít nước mắt (Ki-tô A-ya).
a. Người nói
-Trình bày bài thuyết trình về so sánh, đánh giá hai tác phẩm kí đảm bảo nội dung và hình thức trình bày (hệ thống hóa các ý, chuyển thành dạng ngôn ngữ nói để nói theo dàn ý).
-Chú ý sự kết hợp các phương tiện phi ngôn ngữ; lời nói, giọng điệu, cử chỉ, nét mặt, tốc độ nói.
-Dự kiến nội dung sẽ trao đổi với người nghe.
-Chuẩn bị phần mở đầu và kết thúc ấn tượng.
-Chú ý về thời gian, điều kiện trình bày.
b. Người nghe 
- Lắng nghe, ghi chép theo Phiếu ghi chép.
- Tôn trọng người trình bày.
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3. HOẠT ĐỘNG 3. LUYỆN TẬP [25 phút]
a) Mục tiêu: GV trao quyền tổ chức hoạt động cho HS. Qua đó, HS củng cố, mở rộng kiến thức đã học 
b) Nội dung: HS hoàn thành phiếu bài tập; HS thực hiện Luyện tập theo hướng dẫn của GV và MC
c) Sản phẩm: Bài viết hoặc nói của HS, bài tranh luận, phản biện, sản phẩm cụ thể nào đó…
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Nhiệm vụ 1: Chuẩn bị
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập
- GV quy định: thời gian tối đa cho mỗi phần thuyết trình là 05 phút.
- GV cử 01 HS làm MC dẫn dắt phần thuyết trình của các HS.
- MC sẽ dùng Vòng quay Wheel of names để chọn ra những HS thuyết trình trong hoạt động này.
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ 
- MC dẫn dắt phần thuyết trình của các HS.
- Các HS khác lắng nghe, hoàn thiện Phiếu ghi chép (Phụ lục 1,2)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
Bước 4: Kết luận, nhận định

Nhiệm vụ 2: Thực hành
Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập.
- Yêu cầu 1-2 học sinh lên trình bày bài nói của mình trước thầy cô, bạn bè.
- Các học sinh còn lại được chia thành 4 nhóm để nhận xét, đánh giá chéo vào phiếu chấm (Phụ lục 1,2):
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
Học sinh hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo định hướng của giáo viên:
- Lưu ý về cách đánh giá (Theo Phiếu chấm – Phụ lục 1,2): Từng học sinh đánh giá vào phiếu cá nhân, sau đó thống nhất trong phiếu đánh giá của từng nhóm. Các nhóm lên bảng dán kết quả đánh giá, so sánh sự đánh giá giữa các nhóm với nhau.
- Phiếu đánh giá dựa trên 03 tiêu chí, với 3 mức: tốt, khá, đạt.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Các nhóm cử đại diện lên nhận xét, đánh giá những ưu điểm và hạn chế cũng như cho điểm cho bài thuyết trình của bạn.
- Người thuyết trình tự đánh giá về những ưu điểm, hạn chế trong bài nói của mình cũng như những kinh nghiệm mà mình rút ra được để có một bài nói thành công sau khi nhận được sự đóng góp ý kiến, nhận xét của thầy cô, bạn bè.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
Giáo viên kết luận về những điểm cần lưu ý để hoàn thiện bài nói:
- Cần có sự chuẩn bị kĩ càng trước khi nói: chuẩn bị về nội dung, các thiết bị bổ trợ; hình dung sẵn về giọng điệu, cử chỉ,…
- Có sự tự tin, đĩnh đạc khi thuyết trình.
- Tôn trọng, lắng nghe ý kiến đóng góp của người nghe,….












Nhiệm vụ 3. Trao đổi – đánh giá
	[image: ]

Bài nói của học sinh (Chọn 1 trong 3 bài nói)
· Trình bày bài nói: 
Trình bày về so sánh nghệ thuật miêu tả của tác giả Trương Chí Hùng qua hai văn bản: VB 1 – Xóm câu xao xác và VB 2 – Ký ức cuồn cuộn sóng.
· Trình bày bài nói: 
Trình bày về so sánh nghệ thuật trần thuật của tác giả Trương Chí Hùng qua hai văn bản: VB 1 – Xóm câu xao xác và VB 2 – Ký ức cuồn cuộn sóng. 
· Trình bày bài nói : 
Trình bày về so sánh sự kết hợp các yếu tố trần thuật  trong việc thể hiện thông điệp của tác giả Trương Chí Hùng qua hai văn bản: VB 3 – Vàm Nao nước chảy đứt đuôi xà và VB 5 – Những dòng sông hấp hối.




3. Trao đổi, đánh giá:
[image: ]
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4. Chỉnh sửa nói – nghe
	Người nói
	Người nghe

	-Lắng nghe nhận xét của các bạn và thầy cô giáo về bài trình bày.
-Rút kinh nghiệm về việc lựa chọn vấn đề, nội dung, cách thức và thái độ trình bày.
- Tự đánh giá:
- Điều em hài lòng về bài trình bày của mình là gì
- Điều gì em muốn thay đổi trong bài trình bày đó
	- Kiểm tra việc nghe và việc ghi chép các nội dung thông tin đã chính xác chưa, thu hoạch được những gì
-Nêu nhận xét về nội dung và hình thức bài trình bày
- Đánh giá:
+ Bài trình bày của bạn có ưu điểm và hạn chế nào rõ nhất
+ Em học được gì từ bài trình bày của bạn





4. HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG [5 phút]
a) Mục tiêu: HS nâng cao, mở rộng kiến thức đã học về thể loại kí, thao tác so sánh – dánh giá và kĩ năng nói - nghe.
b) Nội dung: GV tổ chức hướng dẫn cho HS xem Video rồi trả lời câu hỏi vận dụng. 
c) Sản phẩm học tập: Phần trả lời của HS và chuẩn kiến thức của GV.
d) Tổ chức thực hiện:
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Bước 1: Giao nhiệm vụ học tập.
CH: Từ nội dung bài nói mà các em vừa trình bày ở trên, các em rút ra được những thông điệp quý giá gì cho bản thân trong cuộc sống?
- Xem Video, trả lời câu hỏi: xác định tiểu loại của thể kí.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh suy nghĩ và nêu ra thông điệp.
Gọi 1 -2 học sinh lên chia sẻ suy nghĩ của mình.
Xem Video, xác định tiểu loại của thể kí (KÍ SỰ)
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
Gọi 1 -2 học sinh lên chia sẻ suy nghĩ của mình.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
GV kết luận, chốt lại vấn đề
	Xem Video, xác định thể loại cho chính xác:
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Phụ lục 1
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PHỤ LỤC 2 - A
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Phụ lục 2 – B 
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Phụ lục 3
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Phụ lục 4: 
PHÓNG SỰ:
-Khái niệm: Là thể loại báo chí – văn học, phản ánh vấn đề/ hiện tượng thời sự có thật, đang diễn ra trong đời sống, qua điều tra, quan sát thực tế
-Mục đích: Phản ánh, phát hiện, phê phán hoặc ca ngợi một vấn đề nhằm tác động dư luận xã hội.
-Tính thời sự: Rất cao, thường gắn với rất nóng của đời sống xã hội.
-Cách thể hiện: Kết hợp tư liệu, đối thoại, điều tra, số liệu, dẫn chứng; có thể xen cảm xúc nhưng trọng tính hiện thực – khách quan.
-Vai trò người viết: Nhà báo, điều tra viên,
-Ngôn ngữ: Ngôn ngữ báo chí, thông tin chính xác, lập luận rõ ràng
-Ví dụ: Lão Hạc giữa đời thường, Cái đêm hôm ấy hôm gì (Phùng Gia Lộc)
KÍ SỰ: 
-Khái niệm: Là thể loại kí, ghi chép lại những sự việc, chuyến đi, nhân vật, hiện tượng mà tác giả chứng kiến hoặc tham gia, thiên về tự sự - ghi chép hành trình.
-Mục đích: Kể lại, thuật lại một sự kiện hoặc chuyến đi có thật nhằm chia sẻ những trải nghiệm, cảm xúc, hiểu biết.
-Tính thời sự: Không nhất thiết là thời sự, có thể là chuyện cũ, hồi ức hay trải nghiệm dài ngày.
-Cách thể hiện: Kết hợp kể - tả - bình luận, bày tỏ cảm xúc, trải nghiệm cá nhân.
-Vai trò người viết: Người chứng kiến, người trong cuộc, kể lại với cảm xúc thật.
-Ngôn ngữ: Gần với văn học hơn, giàu hình ảnh giàu cảm xúc
-Ví dụ: Tùy bút Người lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân), Ai đã đặt tên cho dòng sông? (Hoàng Phủ Ngọc Tường)


PHỤ LỤC 5. 
(Đính kèm Văn bản/ Ngữ liệu đọc hiểu và Sản phẩm của học sinh)
5. TỰ ĐÁNH GIÁ
MỘT LÍT NƯỚC MẮT (Ki-tô A-ya)
[5 phút]
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN – HỌC SINH
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	Tìm hiểu văn bản “Một lít nước mắt” (Ki-tô A-ya).
Hoạt động 2.1.  Hướng dẫn Hs trả lời câu hỏi trắc nghiệm
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ Giáo viên tổ chức cuộc thi "Rung chuông vàng" với 5 câu hỏi trắc nghiệm trong SGK. HS trả lời bằng cách giơ tay. Mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ là 10s. Ai nhanh hơn sẽ được quyền trả lời.
Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện bài đọc trong phần tự đánh giá
Bước 3. Báo cáo thảo luận
Học sinh chia sẻ câu trả lời
Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện:


Hoạt động 2.2.  Hướng dẫn Hs trả lời câu hỏi tự luận
· Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ 
Thảo luận nhóm:  
+ Nhóm 1: Câu 6: Tính phi hư cấu của văn bản trên được thể hiện ở những yếu tố nào?
+ Nhóm 2: Câu 7: Phân tích tác dụng của sự kết hợp thủ pháp miêu tả với trần thuật trong phần 2 của đoạn trích Một lít nước mắt?
+ Nhóm 3: Câu 8: Dẫn ra một số câu văn cho thấy sự đau khổ, cô đơn nhưng không tuyệt vọng của nhân vật A-ya?
+ Nhóm 4: Câu 9: Chi tiết nào trong đoạn trích Một lít nước mắt để lại ấn tượng đặc biệt đối với em? Vì sao?
Thảo luận trong 05 phút, sau đó các nhóm cử đại diện thuyết trình.
· Cá nhân tự trả lời: 
Câu 10: Thái độ của A-ya khi đối mặt với căn bệnh nan y gợi cho em suy nghĩ gì? Điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của em?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ
Học sinh thực hiện bài đọc trong phần tự đánh giá

Bước 3. Báo cáo thảo luận
Học sinh chia sẻ câu trả lời

Bước 4. Đánh giá kết quả thực hiện

	TỰ ĐÁNH GIÁ (Tr 82 - 86/ SGK)
Tìm hiểu văn bản “Một lít nước mắt” (Ki-tô A-ya).
1. Phần Trắc nghiệm
	Câu
	Đáp án

	1
	C. Cốt truyện hoàn toàn hư cấu, tưởng tượng

	2
	B. A-ya phải chống chọi với căn bệnh nan y nhưng vẫn lạc quan, hi vọng

	3
	C. Mình phải hít thở và tiếp tục sống

	4
	A. Mùa xuân rồi cũng qua đi, những cánh hoa bay lả tả lọt qua cửa xe hơi

	5
	C. Sáng nay, mình bị ngã, cằm đập xuống đất.


2. Phần tự luận
Câu 6 (trang 108, sgk Ngữ văn 12, Tập 1): 
Định hướng trả lời:
Tính phi hư cấu của văn bản được thể hiện qua các yếu tố:
+ Nhân vật có thực – cô bé nữ sinh Nhật Bản Ki-tô A-ya.
+ Yếu tố thời gian cụ thể: Năm lớp 12, dịp Giáng sinh, 30 phút, 40 phút...
+ Diễn biến căn bệnh bại não: Từ đi lại bình thường, đứng, sang bò, dần chỉ có thể ngồi một chỗ.
+ Chi tiết: trẻ em tám tháng biết ngồi, mười tháng biết bò, hơn một tuổi biết đi.
Câu 7 (trang 108, sgk Ngữ văn 12, Tập 1): 
Định hướng trả lời:
Tác dụng: Sự kết hợp giữa hai thủ pháp không chỉ cung cấp cho người đọc sự kiện cô bé đưa bức thư báo cho mẹ rằng mình đã không thể đi nữa, mà còn thể hiện thái độ, tính cách của nhân vật và gia tăng sắc thái cảm xúc cho đoạn văn. Ví dụ, chi tiết “hé mở cửa phòng” thể hiện thái độ rụt rè, e ngại của cô bé khi báo tin cho mẹ. Chi tiết tác giả miêu tả hình ảnh cô bé bò trên hành lang lạnh cóng đến mức “đầu gối và lòng bàn tay lẫn bàn chân dần trở nên cứng đờ” đã giúp người đọc thấu hiểu nỗi đau đớn, vất vả mà cô bé phải chịu đựng trước căn bệnh nan y này.
Câu 8 (trang 108, sgk Ngữ văn 12, Tập 1)
Định hướng trả lời:
* Một số câu văn cho thấy sự đau khổ, cô đơn nhưng không tuyệt vọng của nhân vật A-ya:
- “Vì không giữ được thăng bằng cơ thể... có lẽ thiên đường cũng như vậy chăng?”
- “Mình giờ đã thành một đứa chẳng thể làm gì ngoài khóc lóc... ít ra mình vẫn đang sống”
- “Để cải thiện sự xấu xí đó, mỗi khi nhìn vào gương... chuyện gì vui mình cũng cười.”
Câu 9 (trang 108, sgk Ngữ văn 12, Tập 1)
Định hướng trả lời:
     Chi tiết ấn tượng đặc biệt đối với em là khi cô bé A-ya có mặc cảm lớn về bản thân “có một phức cảm thấp kém đang lớn lên trong đầu mình”, đó là khi cô bé tường chừng như đã đầu hàng trước số phận và chìm sâu trong sự tàn tật và tự trách, nhưng không, cô bé đã tìm ra một biện pháp cho bản thân là nhìn vào gương và cười, mọi xấu xí sẽ bay đi và chỉ còn lại những gì đẹp đẽ nhất. Chi tiết này cho em thấy sự lạc quan, mạnh mẽ, kiên cường trong cô bé. Điều đó như đã tiếp thêm cho em lòng yêu đời, yêu cuộc sống.
Câu 10 (trang 108 sgk Ngữ văn 12 Tập 1) 
Định hướng trả lời:
      Thái độ của A-ya khi đối mặt với căn bệnh nan y gợi cho em suy nghĩ về sức mạnh của tinh thần. Cô bé vẫn luôn giữ thái độ lạc quan dù căn bệnh có trở nên ngày một tồi tệ, cô bé cũng có những giây phút mặc cảm nhưng cũng nhanh chóng thoát ra và tiếp tục sống và yêu đời. Chính điều này đã đưa đến cho em một bài học: dù có vất vả, gian lao, bản thân phải luôn mạnh mẽ, tin tưởng vào tương lai, tiếp tục mỉm cười vươn lên phía trước. Phải sống luôn yêu đời và rạng ngời, không để bản thân rơi quá lâu vào những cảm xúc tiêu cực và nhận ra bản thân đã may mắn biết nhường nào. vì vận, cần sống lạc quan, vui vẻ và biết ơn cuộc sống.


6. HƯỚNG DẪN TỰ HỌC 
[5 phút] [image: ]
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Ciu héi 1: Xac dinh thé loai cic tic pham sau: Ai di dit tén cho dong song? (Hoang
Phii Ngoc Twong), Mét lit nwée mit (Ki-td A-ya), Mdi mdi tuéi hai mwoi (Nguyén Vin
Thac), Dién Bién Phii - diém hen lich siv (Vo Nguyén Giap)

HOANG PHU NOQC TUONG
VO NGUYEN GIAP

Al mcnﬂii&]T TiN VGO | DIEN BIEN PHU
NG SONG |
o

-~

HOI T
HOU MAI & nien

C. Truyén D. Nghi luan x QUAY VE
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                                              Câu hỏi 1 : Xác định thể loại các tác phẩm sau : Ai đã đặt tên cho dòng sông ? (Hoàng Phủ Ngọc Tường ), Một lít nước mắt (Ki - tô A - ya ), Mãi mãi tuổi hai mươi (Nguyễn Văn Thạc ), Điện Biên Phủ - điểm hẹn lịch sử (Võ Nguyên Giáp)  A. Kí  B . Thơ  C . Truyện  D. Nghị luận               QUAY VỀ            
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Cau héi 2: Pic diém noi bat ciia thé ki so véi thé loai khac?

A. Dung hinh anh wéc 1§, twong trung | B. Bao dam nguyén tic
dé boc 16 cam xic, tam trang nhan vat | phi hu cau khi phan
trir tinh x anh hi¢n thuc doi song

C. Dung 10i ké, 16i miéu ta 4n twong, | D. Thong qua loi thoai va hanh
xdy dung tinh hudng truyén dé khic | ddng cia cic nhin vit tao cic

hoa tinh cach nhén vét. x xung dot kich. x

QUAY VE
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                                                  Câu hỏi 2: Đặc điểm nổi bật của thể kí so với thể loại khác ?  A . Dùng hình ảnh ước lệ , tượng trưng để bộc lộ cảm xúc , tâm trạng nhân vật trữ tình  B . Bảo đảm nguyên tắc phi hư cấu khi phản ánh hiện thực đời sống  C . Dùng lời kể , lối miêu tả ấn tượng , xây dựng tình huống truyện để khắc họa tính cách nhân vật .  D. Thông qua lời thoại và hành động của các nhân vật tạo các xung đột kịch .                 QUAY VỀ
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Cau héi 3: Khi viét bai nghi ludn so sanh, danh gia hai tac pham vin
hoc néi chung, can thwe hién trinh tw theo cac buéc nao sau diy?

(1) Tim kiém déi twong so sanh va xac dinh pham vi so sanh

(2) Binh luén, li giagi nguyén nhén sy giong nhau va khac nhau; rit ra
nhén thirc vé diic diém thé loai, vai tro ciia ca tinh sang tao...

(3) Phén tich diém giong nhau va khac nhau; chi ra ¥ nghia cia sw
giong nhau va khac nhau.

A. (1), 3), 2) v Ieomoe

C. 3), (2), (1) L p.me 0
QUAY VE
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                                          Câu hỏi 3 : Khi viết bài nghị luận so sánh , đánh giá hai tác phẩm văn học nói chung , cần thực hiện trình tự theo các bước nào sau đây ? ( 1 ) Tìm kiếm đối tượng so sánh và xác định phạm vi so sánh ( 2 ) Bình luận , lí giải nguyên nhân sự giống nhau và khác nhau ; rút ra nhận thức về đặc điểm thể loại , vai trò của cá tính sáng tạo … ( 3 ) Phân tích điểm giống nhau và khác nhau ; chỉ ra ý nghĩa của sự giống nhau và khác nhau .  A. (1), (3), (2)  B. (1), (2), (3)  C. (3), (2), (1)  D. (2), (1), (3)               QUAY VỀ
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Cau hoi 4:

két cau nghé thuit tran thut

C. Ngon ngir kich, hanh dong

A. Cot truyén, nhan vat, x B. Dé tai, tinh phi hu cau,
kich, xung dot kich x

D. Cai toi trir tinh,
cAu tir x

QUAY VE
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                                                  Câu hỏi 4: Khi viết bài nghị luận phân tích , đánh giá tác phẩm kí , cần tập trung vào những yếu tố nào của nội dung, hình thức ?  A. Cốt truyện , nhân vật , kết cấu  B . Đề tài , tính phi hư cấu , nghệ thuật trần thuật  C. Ngôn ngữ kịch , hành động kịch , xung đột kịch  D. Cái tôi trữ tình , cấu tứ               QUAY VỀ
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Nhan xét, danh gia
sw déc dao

Chi ra nhirng diém
giéng nhau, khac nhau vé
ndi dung, hinh thurc

Dung 1&i noi }

TRINH BAY VE SO SANH, PANH GIA HAI TAC PHAM Ki
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         Nhận xét , đánh giá sự độc đáo  Chỉ ra những điểm giống nhau , khác nhau về nội dung, hình thức  Dùng lời nói         TRÌNH BÀY VỀ SO SÁNH, ĐÁNH GIÁ HAI TÁC PHẨM KÍ
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Tim kiém déi twong so sanh, xac dinh pham viso  Xem lai dan y bai viét, diéu
sanh. chinh dan y cho phu hop.

Phén tich diém giong nhau, khéac nhau; chira y Suy nghi ki dé tim y, b6
nghia sw gi6ng'nhau, khac nhau, nhan thay tinh sung, diéu ghinh dan vy;
déc dao, dac sac tirng tac pham. chon trong diém trinh bay.

Binh luan, li giai nguyén nhan dan dén sw gibng  Xac dinh muc dich, béi

nhau, khac nhau; nhan thirc vé dic diém thé loai, canh, déi twong; chuan bij

vai trd cuda ca tinh sang tao.... phwong tién — thiét bi hé
tro, yéu té6 phi ngén ngivr.
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              NHỮNG LƯU Ý CÁC BƯỚC THỰC HIỆN  Xem lại dàn ý bài viết ,  điều  chỉnh dàn ý cho phù hợp .  Suy nghĩ kĩ để tìm ý,  bổ  sung, điều chỉnh dàn ý  ;  chọn trọng điểm trình bày .  Xác định mục đích ,  bối  cảnh , đối tượng ; chuản  bị  phương tiện – thiết bị  hỗ  trợ , yếu tố phi ngôn ngữ .  Tìm kiếm đối tượng so sánh , xác định phạm vi so  sánh .  Phân tích điểm giống nhau , khác nhau ; chỉ ra ý  nghĩa sự giống nhau , khác nhau , nhận thấy tính  độc đáo , đặc sắc từng tác phẩm .  Bình luận , lí giải nguyên nhân dẫn đến sự giống  nhau , khác nhau ; nhận thức về đặc điểm thể loại ,  vai trò của cá tính sáng tạo … .
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        CÁC B Ư ỚC NÓI VÀ NGHE
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1. Chuan bi

Poc van ban, doc tai liéu lién
quan dén hai tac pham ki

] E?(_)C lai dany
dé chuyén héa thanh bai noi

Chuan bj cac phwong tién:
tranh, anh, vid,eo clip,
man hinh (néu co)

Dw kién nhirng van dé
thu vi, can thao luan
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     1. Chuẩn bị  Đọc văn bản , đọc tài liệu liên quan đến hai tác phẩm kí  Đọc lại dàn ý để chuyển hóa thành bài nói  Chuẩn bị các ph ư ơng tiện : tranh , ảnh , video clip, màn hình ( nếu có )  Dự kiến những vấn đề thú vị , cần thảo luận    
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Trinh bay vé so sanh, danh gia hai tac pham nhat ki:
Bai tap - Phan thwc hanh (tr. 104-105, SGK)

ot
Ii

. Wonh i B U3
ay B 3 et ot

Jabo /é\da_
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                 Trình bày về so sánh , đánh giá hai tác phẩm nhật kí : Bài tập - Phần thực hành (tr. 104 - 105, SGK)   
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" Yéu cau cta ngwdi néi, nguwdi nghe

- N6i dung trinh bay: , - Tap trung lang nghe; hiéu dwoc nhivng
+ Trinh bay bai gi&i thiéu theo dan y da chuan bi ndi dung chinh va quan diém cla nguwoi
+ Tap trung vao trong tam, trinh bay lo gich, cé lilé ..

va bang chirng. nol. _

- Hinh thirc trinh bay - Ghi lai cac théng tin chinh va nhirng
+ B6 cuc ba phan. nhan xét, danh gia vé ndi dung, cach thirc
+ Str dung céng cu, thiét bi hé tre, cac yéu t6 phi va tinh cam, thai do cla nguoi thuyét
ngén ngir phu hop. trinh.

+ C6 sw sang tao Z. . A
- Tac phong, thai db khi trinh bay: - ezl e el ]

+ Tw tin, than thién - Ton trong ngwdi thuyét trinh; st dung
+ Trinh bay va di&n dat hap dan. yéu t6 cr chi, nét mat, anh mat dé khich 1é
+ Téc dd noi vira phai, c6 ngir diéu phu hop, dam nguwdi thuyét trinh.

bao yéu cau vé thi gian.
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                          Người nghe Người nói  - Tập trung lắng nghe ; hiểu được  những  nội dung chính và quan điểm của  người  nói .  - Ghi lại các thông tin chính và  những  nhận xét , đánh giá về nội dung, cách  thức  và tình cảm , thái độ của người  thuyết  trình .  - Trao đổi , phản hồi .  - Tôn trọng người thuyết trình ; sử  dụng  yếu tố cử chỉ , nét mặt , ánh mặt để khích  lệ  người thuyết trình .  - Nội dung trình bày :  + Trình bày bài giới thiệu theo dàn ý đã chuẩn bị  + Tập trung vào trọng tâm , trình bày lo gích , có lí  lẽ  và bằng chứng .  - Hình thức trình bày  + Bố cục ba phần .  + Sử dụng công cụ , thiết bị hỗ trợ , các yếu tố  phi  ngôn ngữ phù hợp .  + Có sự sáng tạo  - Tác phong , thái độ khi trình bày :  + Tự tin, thân thiện  + Trình bày và diễn đạt hấp dẫn .  + Tốc độ nói vừa phải , có ngữ điệu phù hợp ,  đảm  bảo yêu cầu về thời gian .  Yêu cầu của người nói , người nghe
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3.2. N6i va nghe vé Chum bai phong su:
“CHIM NOI NHUNG PHAN SONG” (Trwong Chi Hing)

=Trinhbaybainot Hay so sanh n
thuat tran thuat cia cac tac
hai d,?@"vt"‘:h “Nhat ki B . miéu ta cha tac gia Trwong Chi
Tram” (DPang Thuy Tram) hai van ban: Xém cau
nwéc mat” (Ki—tdé A —ya) A

inhbaybainot

sDwavaodoanvanviét
Trinh bay vé so sanh t
tran thuat néi bat cua t
Trwroong Chi Hung qua hai
ban: Xém cédu xao xdc va Ky
cuon cubn séng.

sw két hop cdc yéu to
trong viéc thé hién théng
tac gia Trwroong Chi Hung
ai van ban: Vam Nao nuwéc
y dot dubi xa va Nhirng dong
séng hap héi.
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                      TỔ 1  TỔ 2  TỔ 4  TỔ 3    3.2. Nói và nghe về Chùm bài phóng sự : “CHÌM NỔI NHỮNG PHẬN SÔNG” (Trương Chí Hùng)  Trình bày bài nói : Hãy so sánh nghệ thuật trần thuật của các tác giả qua hai đoạn trích : “Nhật kí Đặng Thùy Trâm ” (Đặng Thùy Trâm ) và “ Một lít nước mắt ” (Ki – tô A – ya )  Trình bày bài nói : Trình bày về so sánh nghệ thuật miêu tả của tác giả Trương Chí Hùng qua hai văn bản : Xóm câu xao xác và Ký ức cuồn cuộn sóng .  Dựa vào đoạn văn viết để nói : Trình bày về so sánh thủ pháp trần thuật nổi bật của tác giả Trương Chí Hùng qua hai văn bản : Xóm câu xao xác và Ký ức cuồn cuộn sóng .  Phác họa dàn ý bài nói : Trình bày về so sánh sự kết hợp các yếu tố trần thuật trong việc thể hiện thông điệp của tác giả Trương Chí Hùng qua hai văn bản : Vàm Nao nước chảy đứt đuôi xà và Những dòng sông hấp hối .
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3.2. So sanh, danh gia hai tac pham phong sw (Tw liéu
tai Thw vién trwrong):

Trinh bay vé so sanh hai tac pham phong sy
“CHIM NOI NHUNG PHAN SONG?” (Truong Chi Hing)

Trinh bay vé so sanh nghé thuat miéu ta cua tac gia Trweong Chi Hung qua hai van ban:
XOm céu xao xac va Ky trc cudn cudén séng .

Trinh bay vé so sanh nghé thuat trdn thuat cta tac gia Treong Chi Hiing qua hai van ban:
Xo6m céu xao xdac va Ky trc cuon cudn song.

Trinh bay vé so sanh sw két hop cdc yéu té tran thuat trong viéc thé hién thong diép cia
ngwoi viét (Trwong Chi Hung) qua hai van ban:
Vam Nao nwéc chdy dirt dubi xa va Nhing dong séng hap héi.
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    Trình bày về so sánh hai tác phẩm phóng sự : “CHÌM NỔI NHỮNG PHẬN SÔNG” (Trương Chí Hùng) 3.2. So sánh , đánh giá hai tác phẩm phóng sự ( Tư liệu tại Thư viện trường ):  Trình bày về so sánh nghệ thuật miêu tả của tác giả Trương Chí Hùng qua hai văn bản : Xóm câu xao xác và Ký ức cuồn cuộn sóng .  Trình bày về so sánh nghệ thuật trần thuật của tác giả Trương Chí Hùng qua hai văn bản : Xóm câu xao xác và Ký ức cuồn cuộn sóng .  Trình bày về so sánh sự kết hợp các yếu tố trần thuật trong việc thể hiện thông điệp của người viết (Trương Chí Hùng ) qua hai văn bản : Vàm Nao nước chảy đứt đuôi xà và Những dòng sông hấp hối .
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Nhan xét ve mét dat va chwa dat (dwa theo dinh hwéng)
{__}

Vé déi twong so sanh, vé pham vi so sanh Vé dan y bai viét

Vé viéc phan tich diém giéng nhau, khac nhau; vé Vé viéc xac dinh dé tai, muc

viéc chi ra y nghia sw giéng nhau, khac nhau; chi  dich trinh bay; vé viéc chu y

ra tinh doc dao, dic sac cua tirng tac pham. dén ngw®i nghe, khoéng
gian, th&i gian ndi, . . .

Vé viéc binh luan, li giai nguyén nhan dan dén sw

giong nhau, khac nhau; vé dac diém thé loai vavai Vé viéc si¢ dung phwong

tré cua ca tinh sang tao.... tien hé tro, cac yéu té phi
ngén ngir
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                              Nhận  xét  về  mặt  đạt  và  chưa  đạt  ( dựa  theo  định  hướng )           NHỮNG LƯU Ý CÁC BƯỚC THỰC HIỆN  Về dàn ý bài viết  Về việc xác định đề tài ,  mục  đích trình bày ; về việc chú  ý  đến người nghe ,  không  gian , thời gian nói , . . .  Về việc sử dụng  phương  tiện hỗ trợ , các yếu tố  phi  ngôn ngữ  Về đối tượng so sánh , về phạm vi so sánh  Về việc phân tích điểm giống nhau , khác nhau ; về  việc chỉ ra ý nghĩa sự giống nhau , khác nhau ; chỉ  ra tính độc đáo , đặc sắc của từng tác phẩm .  Về việc bình luận , lí giải nguyên nhân dẫn đến sự  giống nhau , khác nhau ; về đặc điểm thể loại và vai  trò của cá tính sáng tạo … .
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- Rat kinh nghiémvé bai trinh bay: - Kiém tra két qua nghe va ghi chép cac noi
+Datrinhbay day dG va phongphichua?  dung théng tin d3 chinh xac chua, thu
+C6 lam rd dugc trong tdm gom nhitng hoachdugcnhitnggi?

diém tuong dong va khac biét gilta hai tic _ Na nhan xét v& néi dung, hinh thirc bai

trinh bay.
-banhgia:

pham khéng?
+ Céach thic trinh bay, phong cach, thai do,

iongdiéu, ngdn ngit ... cé phu hop khong? A . . e . : .
SRS UL PRunop 5% Baitrinh bay cta ngudindi co wu diém va

hanchénao?
+Ngudinghe rut ra dugcdiéugi tir bai trinh
bay cla ngudindi?

+ Cac phuong tién hd trg cé hiéu qua nhu
thé nao?

- Tw danhgia:

+ Piéu hailong vé bai trinh bay 1a gi?

+ Pieumudn thay ddi, diéuchinhla gi?
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                 Người nghe Người nói  - Kiểm tra kết quả nghe và ghi chép các  nội  dung thông tin đã chính xác chưa ,  thu  hoạch được những gì ?  - Nêu nhận xét về nội dung, hình thức  bài  trình bày .  - Đánh giá :  + Bài trình bày của người nói có ưu điểm  và  hạn chế nào ?  + Người nghe rút ra được điều gì từ bài  trình  bày của người nói ?  - Rút kinh nghiệm về bài trình bày :  + Đã trình bày đầy đủ và phong phú chưa ?  + Có làm rõ được trọng tâm gồm  những  điểm tương đồng và khác biệt giữa hai  tác  phẩm không ?  + Cách thức trình bày , phong cách , thái  độ  ,  giọng điệu , ngôn ngữ … có phù hợp không ?  + Các phương tiện hỗ trợ có hiệu quả  như  thế nào ?  - Tự đánh giá :  + Điều hài lòng về bài trình bày là gì ?  + Điều muốn thay đổi , điều chỉnh là gì ?
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                                          VẬN DỤNG: Xác định thể loại của Video sau   
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Li giaj danhgia sy twongddng/ khac

biétgittahaitacpham

Nhanxét phantrinh bay ciia ngudingi
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                                                           Quan điểm  cá  nhân ( đồng  tình / không  đồng  tình )                Ghi  chép  của  người  nghe  về  bài  nói          Vấn  đề  cần  theo  dõi      Điểm tương  đồng  giữa hai tác phẩm      Điểm khác  biệt  giữa hai tác phẩm      Dẫn  chứng  phục vụ cho việc so sánh          Lí  giải , đánh  giá  sự tương đồng / khác  biệt giữa hai tác phẩm      Nhận  xét  phần trình bày của người  nói                    Có  những  câu  hỏi / vấn  đề  nào  cần  hỏi ?  ............................................................................................................................. ... .................................................................  ............................................................................................................................. ... .................................................................   PHIẾU GHI CHÉP CỦA NGƯỜI NGHE Tên người nói :..................................................... Tên người nghe : ………………………………………
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                    Người  nghe    Người  nói                                     - Kiểm  tra  kết  quả  nghe  và  ghi  chép  các  nội  dung thông tin đã chính xác chưa ,  thu  hoạch được những gì ?  - Nêu  nhận  xét  về  nội  dung,  hình  thức   bài  trình bày .  - Đánh  giá :  + Bài trình bày của người nói có ưu điểm  và  hạn chế nào ?  + Người nghe rút ra được điều gì từ bài  trình  bày của người nói ?                      - Rút  kinh  nghiệm  về  bài  trình  bày :  + Đã trình bày đầy đủ và phong phú chưa ?  + Có làm rõ được trọng tâm gồm  những  điểm tương đồng và khác biệt giữa hai  tác  phẩm không ?  + Cách thức trình bày , phong cách , thái  độ  ,  giọng điệu , ngôn ngữ … có phù hợp không ?  + Các phương tiện hỗ trợ có hiệu quả  như  thế nào ?  - Tự  đánh  giá :  + Điều hài lòng về bài trình bày là gì ?  + Điều muốn thay đổi , điều chỉnh là gì ?
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                                     RUBRICS ĐÁNH GIÁ BÀI NÓI THEO TIÊU CHÍ Trình bày về so sánh , đánh giá hai tác phẩm kí Người nói :…………………………………. .................. . Người nhận xét :………………………………………. .  TỐT  ĐẠT  CHƯA ĐẠT  TIÊU CHÍ  Nội dung đầy đủ , sâu sắc ,  thuyết phục . Có những nhận  xét , đánh giá sâu sắc về giá trị  độc đáo của mỗi tác phẩm  (5 điểm )  Đã nêu được một vài điểm giống và  khác nhau của hai tác phẩm ; có nêu  được nhận xét của bản thân nhưng  chưa sâu sắc . (3 – 4 điểm )  Nội dung sơ sài , chưa nêu được  điểm giống và khác nhau của hai  tác  phẩm ; chưa có những đánh giá của  bản thân . (1 – 2 điểm )                      1. Nội  dung bài   trình    bày  đầy  đủ , sâu  sắc  ,  thuyết  phục (5 điểm )  Tự tin khi trình bày ; tương tác  tốt với người nghe . (2 điểm )  Trình bày đầy đủ nhưng cử chỉ , lời  nói chưa được tự nhiên ; thiếu  tương  tác với người nghe . (1 điểm )  Còn rụt rè , chưa tương tác với  người nghe . (0.5 điểm )        2. Phong thái  tự  tin (2 điểm )  Nói to, truyền cảm ; hầu như  không lặp lại hay ngập ngừng . (1 điểm )  Nói to, nhưng đôi chỗ còn lặp lại  hoặc ngập ngừng . (0.5 điểm )  Nói nhỏ , khó nghe , nói lặp lại , ngập  ngừng nhiều lần . (0 điểm )          3. Nói to, rõ  ràng ,  truyền  cảm (1 điểm )
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4. Str dungcac phuong Khong st dung cac D3 st dung thém céc S dung cac phuong

tién hd trg phu hgp phuongtiénhtrg.  phuong tién hd trg, tién hd trg, minh hoa

(tranh anh minh hoa, (0 diém) minh hoa nhung chua cé hiéu qua cao.
video,.)) hiéuqua. (0.5 diém) (1 diém)
(1 diém)
5. M& dau va két thiic Khong chao hdi va Chao hoi va cé 10i két Chao hdiva cé 19 két
hopli, hapdan khong c6 131 két thuc thdc bai néi  nhung thicbaindian tugng
(1 diém) bai noi. chuadntuong (1 diém)
(0 diém) (0.5 diém)
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                        Sử dụng các  phương  tiện hỗ trợ , minh  họa  có hiệu quả  cao  .  (  1 điểm )  Đã sử dụng thêm  các  phương tiện hỗ  trợ  ,  minh họa nhưng  chưa  hiệu quả . ( 0 . 5 điểm )  Không sử dụng  các  phương tiện hỗ trợ .  ( 0 điểm )                    4 . Sử  dụng  các   phương    tiện  hỗ  trợ  phù   hợp    (  tranh ảnh minh  họa  ,  video, ... ) ( 1 điểm )  Chào hỏi và có lời  kết  thúc bài nói ấn tượng  . ( 1 điểm )  Chào hỏi và có lời  kết  thúc bài nói  nhưng  chưa ấn tượng . ( 0 . 5 điểm )  Không chào hỏi  và  không có lời kết  thúc  bài nói . ( 0 điểm )                    5 . Mở  đầu  và  kết   thúc    hợp  lí ,  hấp  dẫn ( 1 điểm ) TỔNG ĐIỂM             TỐT  ĐẠT  CHƯA ĐẠT  TIÊU CHÍ         
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                                                      Kết  quả       Nội  dung đánh  giá STT  Chưa  đạt Đạt      ( đánh  chéo )        ( đánh  chéo )  TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH NGHE  Thái độ nghe : tập trung và tôn trọng người nói hay chưa ? 1  Tích cực ghi chép chưa ? 2  Các ý bổ sung ( có đúng vấn đề , có ý nghĩa chưa ?) 3  Câu hỏi phản biện ( đã hướng đến vấn đề chính của bài nói chưa ?) 4              ĐÁNH GIÁ CHUNG ( Ghi  vào  các  dòng  chừa  trống )  - Điều bản thân đã làm tốt trong kĩ năng nghe :  ................................................................................................................  - Điều bản thân muốn khắc phục trong kĩ năng nghe  ................................................................................................................ 5     PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM TRA QUÁ TRÌNH NGHE Người tự đánh giá :.............................................................
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PHIEU NHAT Ki GHI CHEP BAI NGI
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1. Pinh huéng

@S%ézem danh cho ngquist gée

Rhuony Tiéu chi danh gid ki ning nghe pat | co
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s:;hkehl Dua ra mot s6 de xut, kién nghi (néu co)

Rt ra dugc bai hoc kinh nghiém tir bai néi cia ban





image45.png
1. Tim doc cac van ban nhat ki, phéng su, héi ki trong sach, bao hoac
Internet. Khi doc, can luu y: tom tat ndi dung van ban, ghi lai nhiitng cam xuc,
diéu tam dac, thich thi hoic ban khoin, chua hiéu,... cGia ban than vé nhing
van ban do.

2. Suu tdm (qua sach v, bao chi va cac phuong tién truyén théng) nhing
tdm guong tiéu biéu cho I6i s6ng dep va cac hién tuong can phé phan cé lién
quan dén tudi tré.
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